




 

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC 

THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO  

TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-VKSTC ngày 17/01/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao) 

 

STT 
Tên loại  

văn bản 

Số ký hiệu, 

ngày/tháng/năm 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Thời điểm có hiệu lực Nội dung văn bản 

I. Lĩnh vực Tổ chức VKSND (36) 

1. Luật 
Số 63/2014/QH13 

ngày 24/11/2014 
Luật Tổ chức VKSND 

01/6/2015 

(Riêng các Điều 40; 49; 

các khoản 3,4,5 Điều 

63; 74;76; điểm b, c 

khoản 1 Điều 79; điểm 

b, c khoản 1 Điều 80, 

khoản 1 Điều 93 có 

hiệu lực kể từ ngày 

01/02/2015) 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-To-

chuc-Vien-kiem-sat-nhan-dan-

2014-259723.aspx 

2. Nghị quyết 

730/2004/NQ-

UBTVQH11 ngày 

30/9/2004 

Nghị quyết của UBTVQH về việc 

phê chuẩn bảng lương chức vụ, 

bảng phụ cấp chức vụ đối với cán 

bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng 

lương chuyên môn, nghiệp vụ 

ngành Tòa án, ngành Kiểm sát 

01/10/2004 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-

quyet-730-2004-NQ-UBTVQH11-

phe-chuan-bang-luong-chuc-vu-

phu-cap-chuc-vu-can-bo-lanh-dao-

Nha-nuoc-bang-luong-chuyen-

nghiep-vu-Toa-An-Kiem-sat-

52792.aspx 

3. Nghị quyết 

Số 821/2009/ 

UBTVQH12 ngày 

17/9/2009 

Nghị quyết về việc bổ sung biên 

chế và số lượng Kiểm sát viên của 

VKSND, VKSQS các cấp từ 

tháng 10/2009 đến hết năm 2011 

17/9/2009  
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4. Nghị quyết 

Số 522b/NQ-

UBTVQH13 ngày 

16/8/2012 

Về trang phục đối với cán bộ, 

công chức, viên chức ngành Kiểm 

sát và giấy chứng minh Kiểm sát 

viên 

16/8/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Linh-vuc-khac/Nghi-quyet-

522b-NQ-UBTVQH13-nam-2012-

trang-phuc-doi-voi-can-bo-cong-

vien-chuc-147938.aspx 

5. Nghị quyết 

Số 522c/NQ-

UBTVQH13 

16/8/2012 

Nghị quyết về việc cử Kiểm sát 

viên VKSND tối cao làm thành 

viên Ủy ban kiểm sát VKSND tối 

cao 

16/8/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-522c-NQ-UBTVQH13-cu-

kiem-sat-vien-Vien-kiem-sat-nhan-

dan-toi-cao-147943.aspx 

6. Nghị quyết 

Số 522d/NQ-

UBTVQH13 

16/8/2012 

Nghị quyết phê chuẩn việc điều 

chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và đổi 

tên một số đơn vị thuộc bộ máy 

làm việc của VKSND tối cao 

16/8/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-522d-NQ-UBTVQH13-phe-

chuan-dieu-chinh-nhiem-vu-va-doi-

ten-don-vi-147944.aspx 

7. Nghị quyết 

Số 522e/NQ-

UBTVQH13 

16/8/2012 ngày 

16/8/2012 

Nghị quyết về tổng biên chế và số 

lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên 

của VKSND, VKSQS các cấp 

16/8/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-522e-NQ-UBTVQH13-tong-

bien-che-so-luong-kiem-sat-vien-

dieu-tra-vien-147945.aspx 

8. Nghị quyết 

Số 640/NQ-

UBTVQH13 ngày 

29/7/2013 

Nghị quyết phê chuẩn việc thành 

lập mới và đổi tên một số đơn vị 

thuộc bộ máy làm việc của 

VKSND tối cao 

29/7/2013 

https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/nghi-

quyet-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-

hoi-phe-chuan-

t4488.html?Page=1#new-related 

9. Nghị quyết 
Số 82/2014/QH13 

ngày 24/11/2014 

Về việc thi hành Luật Tổ chức 

VKSND 
01/02/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-82-2014-QH13-thi-hanh-

Luat-to-chuc-Vien-kiem-sat-nhan-

dan-2014-259726.aspx 
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10. Nghị quyết 

Số 924/2015/NQ-

UBTVQH13 ngày 

13/5/2015 

Về tiêu chuẩn bổ nhiệm, điều kiện 

nâng ngạch Kiểm tra viên 

VKSND tối cao 

01/6/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-924-2015-UBTVQH13-bo-

nhiem-dieu-kien-nang-ngach-Kiem-

tra-vien-cua-Vien-kiem-sat-nhan-

dan-278082.aspx 

11. Nghị quyết 

Số 951/NQ-

UBTVQH13 ngày 

28/5/2015 

Phê chuẩn Quyết định của Viện 

trưởng VKSND tối cao về bộ máy 

làm việc của VKSND tối cao 

01/6/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-951-NQ-UBTVQH13-2015-

phe-chuan-bo-may-lam-viec-cua-

Vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-

278083.aspx 

12. Nghị quyết 

Số 953/NQ-

UBTVQH13 ngày 

28/5/2015 

Về thành lập VKSND cấp cao 01/6/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-953-NQ-UBTVQH13-2015-

thanh-lap-Vien-kiem-sat-nhan-dan-

cap-cao-278085.aspx 

13. Nghị quyết 

Số 954/NQ-

UBTVQH13 ngày 

28/5/2015 

Về thành lập, giải thể các Viện 

kiểm sát quân sự quân khu và 

tương đương, Viện kiểm sát quân 

sự khu vực 

01/6/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-954-NQ-UBTVQH13-2015-

thanh-lap-giai-the-Vien-kiem-sat-

quan-su-quan-khu-quan-su-khu-

vuc-278086.aspx 

14. Nghị quyết 

Số 955/NQ-

UBTVQH13 ngày 

28/5/2015 

Phê chuẩn Quyết định của Viện 

trưởng VKSND tối cao về bộ máy 

làm việc của Viện kiểm sát quân 

sự các cấp 

01/6/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-955-NQ-UBTVQH13-2015-

phe-chuan-bo-may-lam-viec-cua-

Vien-kiem-sat-quan-su-cac-cap-

278087.aspx 
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15. Nghị quyết 

Số 973/2015/ 

UBTVQH13 ngày 

14/7/2015 

Về sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp 

chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo 

của Nhà nước và đại biểu Quốc 

hội hoạt động chuyên trách, bảng 

lương chuyên môn, nghiệp vụ 

ngành Tòa án, ngành Kiểm sát 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 

730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 

30/9/2004 của UBTVQH; sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 522b/NQ-

UBTVQH13 ngày 16/8/2012 của 

UBTVQH về trang phục đối với 

cán bộ, công chức, viên chức 

ngành Kiểm sát và giấy chứng 

minh Kiểm sát viên 

14/7/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-

quyet-973-2015-UBTVQH13-sua-

doi-bang-phu-cap-chuc-vu-doi-voi-

can-bo-lanh-dao-cua-Nha-nuoc-

287946.aspx 

16. Nghị quyết 

Số 985/NQ-

UBTVQH13 ngày 

27/7/2015 

Nghị quyết về việc thành lập 

VKSND huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh Hậu Giang 

27/7/2015  

17. Nghị quyết 

Số 1155/NQ-

UBTVQH13 ngày 

02/3/2016 

Nghị quyết về giao bổ sung số 

lượng Kiểm sát viên cao cấp cho 

Viện kiểm sát các cấp 

02/3/2016  

18. Nghị quyết 

Số 

1212/2016/UBTV

QH13 ngày 

13/6/2016 

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Nghị quyết 

số 730/2004/NQ-UBTVQH11 

ngày 30/9/2004 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc phê 

chuẩn bảng lương chức vụ, bảng 

phụ cấp chức vụ đối với cán bộ 

lãnh đạo của Nhà nước; bảng 

lương chuyên môn nghiệp vụ 

ngành Tòa án, ngành Kiểm sát 

13/6/2016 

https://thuvienphapluat.vn/chinh-

sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-

phap-luat/chinh-sach-

moi/13834/nghi-quyet-1212-sua-

doi-che-do-cong-vu-trong-nganh-

toa-an-kiem-sat 



5 

 

 

19. Nghị quyết 

Số 421/NQ-

UBTVQH14 ngày 

11/8/2017 

Nghị quyết về việc thành lập 

VKSND thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

11/8/2017  

20. Nghị quyết 

Số 531/NQ-

UBTVQH14 

ngày11/6/2018 

Nghị quyết về việc thành lập 

VKSND thành phố Phúc Yên 

thuộc tỉnh Vĩnh Phúc 

11/6/2018 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-

chuc/nghi-quyet-531-nq-ubtvqh14-

ve-thanh-lap-vien-kiem-sat-nhan-

dan-thanh-pho-phuc-yen-164907-

d1.html 

21. Nghị quyết 

Số 547/NQ-

UBTVQH14 

ngày27/7/2018 

Nghị quyết về việc thành lập 

VKSND thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

27/7/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Nghi-quyet-

547-NQ-UBTVQH14-2018-thanh-

lap-Vien-kiem-sat-nhan-dan-thi-xa-

Phu-My-Vung-Tau-389808.aspx 

22. Nghị quyết 

Số 567/NQ-

UBTVQH14 ngày 

04/9/2018 

Về thành viên Hội đồng tuyển chọn 

Kiểm sát viên VKSND tối cao 
04/9/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-567-NQ-UBTVQH14-2018-

hoi-dong-tuyen-chon-Kiem-sat-

vien-Vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-

cao-395488.aspx 

23. Nghị quyết 

Số 639/NQ-

UBTVQH14 

ngày22/02/2019 

Nghị quyết về việc thành lập 

VKSND thành phố Chí Linh 

thuộc tỉnh Hải Dương 

22/02/2019 

https://luatvietnam.vn/hanh-

chinh/nghi-quyet-623-nq-ubtvqh14-

2019-thanh-lap-thanh-pho-chi-linh-

tinh-hai-duong-171104-d1.html 

24. Nghị quyết 

Số 640/NQ-

UBTVQH14 

ngày22/02/2019 

Nghị quyết về việc thành lập 

VKSND thành phố Đồng Xoài 

thuộc tỉnh Bình Phước 

22/02/2019 

https://quochoi.vn/content/tintuc/Li

sts/News/Attachments/39348/Nghi

%20quyet%20thanh%20lap%20VK

S.pdf 
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25. Nghị quyết 

Số 641/NQ-

UBTVQH14 ngày 

22/02/2019 

Nghị quyết về việc thành lập 

VKSND thành phố Hà Tiên thuộc 

tỉnh Kiên Giang 

22/02/2019 

https://quochoi.vn/content/tintuc/Li

sts/News/Attachments/39348/Nghi

%20quyet%20thanh%20lap%20VK

S.pdf 

26. Nghị quyết 

Số 1111/NQ-

UBTVQH14 ngày 

09/12/2020 

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã và thành lập TP 

Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh 

01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-1111-NQ-UBTVQH14-

2020-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-

cap-huyen-cap-xa-Ho-Chi-Minh-

460049.aspx 

27. Nghị quyết 

Số 279/NQ-

UBTVQH15ngày 

25/8/2021 

Nghị quyết về việc cử thành viên 

Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát 

viên Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao 

25/8/2021  

28. 

 
Nghị quyết  

Số 610/NQ-

UBTVQH15 ngày 

28/9/2022 

Nghị quyết về biên chế của ngành 

Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2022 

- 2026 

28/9/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-610-NQ-UBTVQH15-2022-

bien-che-nganh-Kiem-sat-nhan-

dan-2022-2026-531045.aspx 

29. Quyết định 

Số 138/2005/QĐ-

TTg ngày 

13/6/2005 

Về chế độ phụ cấp trách nhiệm 

đối với Kiểm sát viên, Điều tra 

viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm 

sát 

04/7/2005 

(có hiệu lực sau 15 

ngày kể từ ngày đăng 

công báo) 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-

dinh-138-2005-QD-TTg-che-do-

phu-cap-trach-nhiem-Kiem-sat-

Dieu-tra-Kiem-tra-vien-nganh-

Kiem-sat-2255.aspx 
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30. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2006/TTLT-

VKSTC-BNV-

BTC ngày 

19/01/2006 

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 

138/2005/QĐ-TTg ngày 

13/6/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ phụ cấp trách 

nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều 

tra viên và Kiểm tra viên ngành 

Kiểm sát 

20/02/2006 

(có hiệu lực sau 15 

ngày kể từ ngày đăng 

công báo) 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-

tu-lien-tich-01-2006-TTLT-

VKSTC-BNV-BTC-huong-dan-

QD138-2005-QD-TTg-che-do-phu-

cap-trach-nhiem-Kiem-sat-Dieu-

tra-vien-nganh-Kiem-sat-8869.aspx 

31. 
Thông tư 

liên tịch 

04/2009/TTLT-

BNV-BTC ngày 

24/12/2009 

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp thâm niên nghề đối với cán 

bộ, công chức đã được xếp lương 

theo các ngạch hoặc chức danh 

chuyên ngành Tòa án, Kiểm sát, 

Kiểm toán, Thanh tra, Thi hành án 

dân sự và Kiểm lâm; 

07/02/2010 

(Có hiệu lực sau 45 

ngày kể từ ngày ký) 

https://vanban.chinhphu.vn/default.

aspx?pageid=27160&docid=94994 

32. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2013/TTLT-

VKSTC-BTC ngày 

12/8/2013 

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 

số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 

16/8/2012 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội về trang phục đối với 

cán bộ, công chức, viên chức 

ngành Kiểm sát và giấy chứng 

minh Kiểm sát viên 

01/10/2013 

https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/vien-

kiem-sat-nhan-dan-toi-cao---bo-tai-

chinh-ban--

t4533.html?Page=130#new-related 

33. Thông tư 

Số 113/2015/TT-

BQP ngày 

28/9/2015 

Quy định về tuyển chọn, đào tạo, 

bồi dường, sử dụng cán bộ Viện 

kiểm sát quân sự 

12/11/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

113-2015-TT-BQP-tuyen-chon-

dao-tao-boi-duong-su-dung-can-bo-

Vien-kiem-sat-quan-su-

292579.aspx  
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34. Thông tư 

Số 01/2015/TT-

VKSTC ngày 

30/12/2015 

Quy định về quản lý, sử dụng 

trang phục, Giấy chứng minh 

Kiểm sát viên, Giấy chứng nhận 

Điều tra viên, Kiểm tra viên trong 

ngành Kiểm sát nhân dân 

13/02/2016 

(có hiệu lực thi hành 

sau 45 ngày, kể từ ngày 

ký) 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

01-2015-TT-VKSTC-trang-phuc-

Giay-chung-minh-Kiem-sat-vien-

nganh-Kiem-sat-550356.aspx 

35. Thông tư 

Số 01/2019/TT-

VKSTC ngày 

14/5/2019 

Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trong ngành Kiểm 

sát nhân dân do VKSND tối cao 

ban hành 

28/6/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-01-

2019-TT-VKSTC-quy-dinh-ve-

cong-tac-thi-dua-khen-thuong-

trong-nganh-Kiem-sat-nhan-dan-

414013.aspx 

36. Thông tư 

Số 01/2020/TT-

VKSTC ngày 

15/12/2020 

Sửa đổi quy định của Thông tư 

01/2019/TT-VKSTC quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng 

trong ngành Kiểm sát nhân dân do 

VKSND tối cao ban hành 

15/12/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

01-2020-TT-VKSTC-sua-doi-

Thong-tu-01-2019-TT-VKSTC-thi-

dua-khen-thuong-459413.aspx 

II. Lĩnh vực Hình sự, Tố tụng hình sự (47) 

1. Luật 
Số 101/2015/QH13 

ngày 27/11/2015 
Bộ luật Tố tụng hình sự 01/07/2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-

to-tung-hinh-su-2015-296884.aspx 

2. Luật 
Số 02/2021/QH15 

ngày 12/11/2021 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật Tố tụng hình sự 
01/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-sua-doi-

Bo-Luat-To-tung-hinh-su-2021-

489113.aspx 

3. Nghị quyết 
Số 110/2015/QH13 

ngày 27/11/2015 

Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng 

hình sự 
27/11/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-

quyet-110-2015-QH13-thi-hanh-

Bo-luat-to-tung-hinh-su-

298387.aspx 
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4. Nghị quyết 
Số 41/2017/QH14 

ngày 20/6/2017 

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự 

số 100/2015/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật 

số 12/2017/QH14 và về hiệu lực 

thi hành của Bộ luật Tố tụng hình 

sự số 101/2015/QH13, Luật tổ 

chức cơ quan điều tra hình sự số 

99/2015/QH13, Luật thi hành tạm 

giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 

05/7/2017 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-

quyet-41-2017-QH14-thi-hanh-Bo-

luat-Hinh-su-100-2015-QH13-

duoc-sua-doi-tai-12-2017-QH14-

353900.aspx 

5. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 06/1998/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BTC-BTP 

ngày 24/10/1998 

Hướng dẫn một số vấn đề về bảo 

quản và xử lý tài sản là vật chứng, 

tài sản bị kê biên trong quá trình 

điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình 

sự 

10/11/1998 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-06-

1998-TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BTC-BTP-bao-

quan-xu-ly-tai-san-la-vat-chung-tai-

san-bi-ke-bien-44483.aspx 

6. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2001/TTLT-

BTP-BCA-

TANDTC-

VKSNDTC 

ngày 25/9/2001 

Hướng dẫn áp dụng các quy định 

tại chương XV “Các tội xâm phạm 

chế độ hôn nhân và gia đình” của 

Bộ luật hình sự năm 1999 

10/10/2001 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2001-TTLT-BTP-

BCA-TANDTC-VKSNDTC-quy-

dinh-tai-Chuong-XV-toi-xam-

pham-che-do-hon-nhan-gia-dinh-

theo-bo-luat-hinh-su-1999-

48483.aspx 

7. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 

09/2006/TTLT/BL

ĐTBXH-BCA-

VKSNDTC-

TANDTC ngày 

04/8/2006 

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm 

hình sự người có hành vi vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu 

lao động ở nước ngoài 

19/8/2006 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-

tu-lien-tich-09-2006-TTLT-

BLDTBXH-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-huong-dan-truy-cuu-

trach-nhiem-hinh-su-nguoi-co-

hanh-vi-pham-phap-luat-xuat-khau-

lao-dong-13376.aspx 
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8. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP 

ngày 24/12/2007 

Hướng dẫn áp dụng một số quy 

định tại Chương XVIII “Các tội 

phạm về ma túy” của Bộ luật hình 

sự năm 1999 

18/01/2008 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-17-2007-TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP-huong-

dan-ap-dung-quy-dinh-tai-Chuong-

18-Cac-toi-pham-ve-ma-tuy-

61683.aspx 

9. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2008/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BQP-

BCA ngày 

20/10/2008  

Về quan hệ phối hợp trong một 

số hoạt động điều tra, truy tố, xét 

xử vụ án hình sự giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong 

Quân đội và ngoài Quân đội. 

04/11/2008 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2008-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-

dieu-tra-truy-to-xet-xu-vu-an-hinh-

su-giua-CQ-to-tung-trong-Quan-

doi-ngoai-Quan-Doi-81296.aspx 

10. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 06/2008/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC ngày 

25/12/2008 

Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với các hành vi sản 

xuất, mua bán, vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và 

thuốc pháo. 

09/01/2009 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-06-2008-TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-huong-dan-

truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-su-

dung-trai-phep-phao-no-va-thuoc-

phao-83721.aspx 

11. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 09/2011/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

NHNNVN-

VKSNDTC-

TANDTC ngày 

30/11/2011 

Hướng dẫn áp dụng quy định của 

Bộ luật hình sự về tội chứa chấp 

hoặc tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có và tội rửa 

tiền 

07/12/2012  

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-09-2011-TTLT-BCA-

BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-

TANDTC-133427.aspx  
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12. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 10/2012/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

BTTTT-

VKSNDTC-

TANDTC 

 ngày 10/9/2012 

Hướng dẫn áp dụng quy định của 

Bộ luật hình sự về tội phạm trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin và 

viễn thông  

29/10/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-

tu-lien-tich-10-2012-TTLT-BCA-

BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-

TANDTC-huong-dan-148869.aspx 

13. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 13/2012/TTLT-

BCA-BTP-

VKSNDTC-

TANDTC  

ngày 09/10/2012 

Hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự 

và Luật Thi hành án hình sự về 

truy nã 

01/12/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-13-2012-TTLT-BCA-

BTP-VKSNDTC-TANDTC-huong-

dan-Bo-luat-to-tung-150284.aspx 

14. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 36/2012/TTLT-

BCT-BCA-BTP-

BYT-VKSNDTC-

TANDTC ngày 

07/12/2012 

Hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh 

doanh rượu nhập lậu, sản phẩm 

thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá 

nhập lậu. 

22/01/2013 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-lien-

tich-36-2012-TTLT-BCT-BCA-

BTP-BYT-VKSNDTC-TANDTC-

huong-dan-xu-ly-167272.aspx 

15. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2013/TTLT-

BCA-BTP-BNG-

VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 22/02/2013 

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển 

giao, tiếp tục thi hành án đối với 

người đang chấp hành án phạt tù 

15/4/2013 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2013-TTLT-BCA-

BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC-

174736.aspx 

16. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 02/2013/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BCA-

BTP-BNG ngày 

16/8/2013 

Hướng dẫn tiếp nhận, chuyển giao 

hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu 

cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu 

trách nhiệm hình sự 

01/11/2013 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-02-2013-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-

BNG-tiep-nhan-chuyen-giao-ho-so-

vat-chung-210247.aspx 
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17. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 10/2013/TTLT-

BTP-BCA-

TANDTC-

VKSNDTC-BTC 

ngày 26/6/2013 

Hướng dẫn áp dụng một số điều 

của Bộ luật hình sự về các tội phạm 

trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế 

toán và chứng khoán  

15/8/2013 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-

lien-tich-10-2013-TTLT-BTP-

BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC-

huong-dan-BLHS-1999-

198840.aspx 

18. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 09/2013/TTLT- 

BCA-BQP-BTP-

VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 28/8/2013 

Hướng dẫn áp dụng quy định tại 

Chương XIX của Bộ luật hình sự 

về các tội xâm phạm trật tự, an 

toàn giao thông 

06/11/2013 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-09-2013-TTLT-BCA-

BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC-

xam-pham-trat-tu-an-toan-giao-

thong-210500.aspx 

19. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 27/2015/TTLT-

BCT-BCA-

VKSNDTC-

TANDTC ngày 

17/8/2015 

Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm 

cắp điện để truy cứu trách nhiệm 

hình sự 

05/10/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-27-2015-TTLT-BCT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-

huong-dan-chuyen-ho-so-vu-trom-

cap-dien-287554.aspx 

20. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 12/2015/TTLT-

BTP-BTC-

TANDTC-

VKSNDTC ngày 

15/9/2015 

Hướng dẫn làm việc miễn phí, 

giảm nghĩa vụ thi hành án đối với 

tài khoản ngân sách nhà nước 

01/11/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-12-2015-TTLT-BTP-

BTC-TANDTC-VKSNDTC-mien-

giam-nghia-vu-thi-hanh-an-

290753.aspx 
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21. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 08/2015/TTLT- 

BCA-VKSNDTC- 

TANDTC-BTP  

ngày 14/11/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của 

Thông tư liên tịch số 

17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 

hướng dẫn áp dụng một số quy 

định tại Chương XVIII “Các tội 

phạm về ma túy” của Bộ luật hình 

sự năm 1999 

30/12/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-08-2015-TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP-sua-

doi-17-2007-TTLT-toi-pham-ve-

ma-tuy-295981.aspx 

22. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2017/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BCA-

BTP ngày 

13/12/2017 

Quy định những trường hợp cần 

thiết phải trưng cầu giám định tư 

pháp trong giải quyết vụ án, vụ 

việc về tham nhũng, kinh tế 

01/02/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-01-2017-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-

truong-hop-phai-trung-cau-giam-

dinh-368001.aspx 

23. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2017/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BCA-

BQP ngày 

22/12/2017 

Quy định việc phối hợp giữa các 

cơ quan tiến hành tố tụng trong 

thực hiện một số quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ 

để điều tra bổ sung 

06/02/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-02-2017-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

tra-ho-so-de-dieu-tra-bo-sung-

373445.aspx 

24. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2017/TTLT-

BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 

29/12/2017 

Quy định việc phối hợp giữa các 

cơ quan có thẩm quyền trong việc 

thực hiện một số quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 về 

tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin 

báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

01/03/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2017-TTLT-BCA-

BQP-BTC-BNN-PTNT-

VKSNDTC-phoi-hop-tiep-nhan-to-

giac-toi-pham-368583.aspx 
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25. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2018/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC-BQP 

ngày 01/02/2018 

Quy định về trình tự, thủ tục, thời 

hạn, địa điểm bị can hoặc người 

đại diện theo pháp luật của pháp 

nhân thương mại phạm tội đọc, 

ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài 

liệu được số hóa liên quan đến 

việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao 

tài liệu khác liên quan đến việc 

bào chữa 

18/3/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-

tich-02-2018-TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BQP-bi-

can-pham-toi-doc-tai-lieu-bao-

chua-376022.aspx 

26. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 03/2018/TTLT-

BCA- VKSNDTC-

TANDTC-BQP 

ngày 01/02/2018 

Hướng dẫn về trình tự, thủ tục 

thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có 

âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu 

trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình 

có âm thanh trong quá trình điều 

tra, truy tố, xét xử 

18/3/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-03-2018-TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BQP-ghi-

am-ghi-hinh-trong-qua-trinh-dieu-

tra-366493.aspx 

27. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 04/2018/TTLT-

BCA-BQP-

TANDTC-

VKSNDTC ngày 

09/02/2018 

Quy định phối hợp thực hiện quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 về tha tù trước thời hạn 

có điều kiện 

28/3/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-04-2018-TTLT-

VKSNDTC-BCA-BQP-thuc-hien-

quy-dinh-cua-Bo-luat-to-tung-hinh-

su-402166.aspx 

28. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 06/2018/TTLT-

BCA-BQP-BTC-

VKSNDTC-

TANDTC ngày 

07/8/2018 

Quy định chi tiết trình tự, thủ tục, 

mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn 

trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà 

nước số tiền đã đặt để bảo đảm 

20/9/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-06-2018-TTLT-BCA-

BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC-

thu-tuc-thu-nop-ngan-sach-

402279.aspx 
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29. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2018/TTLT-

VKSTC-TATC-

BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT ngày 

05/9/2018 

Quy định việc phối hợp thi hành 

một số quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo 

19/10/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-02-2018-TTLT-

VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-

BNN-PTNT-giai-quyet-khieu-nai-

to-cao-394337.aspx 

30. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 03/2018/TTLT-

VKSNDTC-BCA-

BQP-TTCP ngày 

18/10/2018 

Quy định về phối hợp giữa Cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ 

quan thanh tra trong việc trao đổi 

thông tin về tội phạm và giải 

quyết kiến nghị khởi tố được phát 

hiện thông qua hoạt động thanh 

tra 

10/12/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-03-2018-TTLT-

VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP-

phoi-hop-trao-doi-thong-tin-ve-toi-

pham-402165.aspx 

31. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 04/2018/TTLT-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 

19/10/2018 

Quy định về phối hợp giữa Cơ 

quan điều tra và Viện kiểm sát 

trong việc thực hiện một số quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

10/12/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-04-2018-TTLT-

VKSNDTC-BCA-BQP-thuc-hien-

quy-dinh-cua-Bo-luat-to-tung-hinh-

su-402166.aspx 

32. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 06/2018/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BCA-

BTP-BLĐTBXH 

ngày 21/12/2018 

Thông tư liên tịch Về phối hợp 

thực hiện một số quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố 

tụng đối với người dưới 18 tuổi 

05/02/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-06-2018-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-

BLDTBXH-ve-thu-tuc-to-tung-

hinh-su-403552.aspx 
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33. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2020/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BCA-

BQP-

BNN&PTNT-

BTC-BTP ngày 

01/06/2020 

Quy định phối hợp thực hiện một 

số điều của Bộ luật Tố tụng hình 

sự về quản lý, giải quyết các vụ án, 

vụ việc tạm đình chỉ 

15/7/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2020-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

BNN-PTNT-BTC-BTP-quan-ly-vu-

an-444458.aspx 

34. 
Thông tư 

liên tịch 

Số: 

01/2020/TTLT-

BCA-BQP-

TANDTC-

VKSNDTC ngày 

17/6/2020 

Quy định về phối hợp thực hiện 

trích xuất phạm nhân, học sinh 

đang chấp hành biện pháp tư pháp 

giáo dục tại trường giáo dưỡng để 

phục vụ điều tra, truy tố, xét xử 

01/8/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2020-TTLT-BCA-

BQP-TANDTC-VKSNDTC-trich-

xuat-pham-nhan-phuc-vu-dieu-tra-

446720.aspx 

35. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2020/TTLT-

BCA-BQP-BYT-

BNG-TANDTC-

VKSNDTC ngày 

14/10/2020 

Quy định về việc phối hợp tổ chức 

thi hành án tử hình bằng hình thức 

tiêm thuốc độc 

01/12/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-02-2020-TTLT-BCA-BQP-

BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC-

thi-hanh-an-tu-tiem-thuoc-doc-

456834.aspx 

36. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 03/2020/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

NHNNVN-

VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 11/12/2020 

 Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-

NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC 

ngày 05/5/2012 hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của Bộ luật 

Hình sự về tội khủng bố và tội tài 

trợ khủng bố 

25/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-03-2020-TTLT-BCA-

BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-

TANDTC-huong-dan-toi-khung-

bo-460178.aspx 
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37. 
Thông tư 

 liên tịch 

Số 14/2020/TTLT-

BNNPTNT-BTP-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 26/11/2020 

 Bãi bỏ Thông tư liên tịch 

19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-

VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn 

áp dụng một số điều của Bộ luật 

Hình sự về các tội phạm trong 

lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ 

rừng và quản lý lâm sản 

18/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-14-2020-TTLT-

BNNPTNT-BTP-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-toi-pham-

ve-rung-458258.aspx 

38. 
Thông tư 

liên tịch 

08/2021/TTLT-

BQP-BCA-

VKSNDTC ngày 

14/01/2021 

Quy định về phối hợp trong việc 

bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt 

tạm giữ của cơ quan, người được 

giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt động điều tra của Bộ đội 

Biên phòng, Lực lượng Cảnh sát 

biển 

09/3/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-08-2021-TTLT-BQP-

BCA-VKSNDTC-bat-tam-giu-va-

kiem-sat-viec-bat-tam-giu-

462904.aspx 

39. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2021/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 

12/8/2021 

Quy định quan hệ phối hợp trong 

việc thực hiện trình tự, thủ tục 

hoãn, miễn chấp hành án phạt tù 

01/10/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2021-TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

trinh-tu-mien-chap-hanh-an-phat-

tu-491566.aspx 

40. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 02/2021/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 

12/8/2021 

Quy định quan hệ phối hợp trong 

việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm 

đình chỉ và giảm thời hạn chấp 

hành án phạt tù 

01/10/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-02-2021-TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

giam-thoi-han-chap-hanh-an-phat-

tu-491044.aspx 
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41. 
Thông tư 

liên tịch 

03/2021/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 

11/10/2021 

Quy định phối hợp trong thực 

hiện trình tự, thủ tục rút ngắn thời 

gian thử thách đối với người được 

tha tù trước thời hạn có điều kiện, 

người được hưởng án treo. 

26/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-03-2021-TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

rut-ngan-thoi-gian-tha-tu-

499209.aspx 

42. 
Thông tư 

liên tịch 

04/2021/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 

11/10/2021 

Quy định phối hợp trong thực 

hiện trình tự, thủ tục giảm thời 

hạn, miễn chấp hành án phạt cải 

tạo không giam giữ và miễn chấp 

hành thời hạn cấm cư trú, quản 

chế còn lại. 

26/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-04-2021-TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

trinh-tu-giam-thoi-han-an-phat-cai-

tao-499212.aspx 

43. 
Thông tư 

liên tịch 

01/2021/TTLT-

BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 

29/11/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 

01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-

BNNPTNT-VKSNDTC ngày 

29/12/2017 quy định việc phối hợp 

giữa các cơ quan có thẩm quyền 

trong việc thực hiện một số quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm, kiến 

nghị khởi tố 

14/01/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2021-TTLT-BCA-

BQP-BTC-BNN-PTNT-

VKSNDTC-tiep-nhan-tin-bao-toi-

pham-496452.aspx 

44. 
Thông tư 

liên tịch 

01/2021/TTLT-

VKSNDTC-BCA-

BQP-

BNN&PTNT-BTC 

ngày 29/11/2021 

Quy định chi tiết việc áp dụng căn 

cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả 

kháng do thiên tai, dịch bệnh theo 

điểm c khoản 1 Điều 148, điểm d 

khoản 1 Điều 229 và điểm d 

khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

01/12/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2021-TTLT-BCA-

BQP-BTC-BNN-PTNT-

VKSNDTC-tiep-nhan-tin-bao-toi-

pham-496452.aspx 
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45. 
Thông tư 

liên tịch 

01/2022/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BCA-

BQP-BLĐTBXH 

ngày 18/02/2022 

Quy định về phối hợp giữa các cơ 

quan có thẩm quyền trong tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều 

tra, truy tố xét xử các vụ án xâm 

hại tình dục người dưới 18 tuổi. 

05/4/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-01-2022-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

BLDTBXH-xam-hai-tinh-duc-

nguoi-duoi-18-tuoi-504604.aspx 

46. 
Thông tư 

liên tịch 

02/2023/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC     ngày 

31/3/2023 

Quy định về phối hợp trao đổi 

thông tin trong điều tra, truy tố, 

xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ 

khủng bố 

25/5/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-02-2023-TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-phoi-hop-

dieu-tra-truy-to-xet-xu-toi-rua-tien-

563194.aspx 

47. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 03/2023/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC ngày 

12/5/2023 

Quy định về phối hợp thông báo 

hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến người phạm tội 

01/7/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-03-2023-TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-phoi-hop-

gui-thong-tin-nguoi-pham-toi-

566397.aspx 

III. Lĩnh vực Tố tụng dân sự, Tố tụng hành chính (08) 

1. 
Thông tư  

liên tịch  

Số 12/2015/TTLT-

BTP-BTC-

TANDTC-

VKSNDTC  

ngày 15/9/2015 

Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa 

vụ thi hành án đối với khoản thu, 

nộp ngân sách nhà nước 

01/11/2015 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Trach-nhiem-hinh-su/Thong-

tu-lien-tich-12-2015-TTLT-BTP-

BTC-TANDTC-VKSNDTC-mien-

giam-nghia-vu-thi-hanh-an-

290753.aspx 
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2. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 11/2016/TTLT-

BTP-TANDTC-

VKSNDTC ngày 

01/8/2016 

Quy định một số vấn đề về thủ tục 

thi hành án dân sự và phối hợp 

liên ngành trong thi hành án dân 

sự 

30/9/2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-11-2016-TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-thu-tuc-thi-

hanh-an-dan-su-phoi-hop-lien-

nganh-322826.aspx 

3. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2016/TTLT-

VKSNDTC 

-TANDTC ngày 

31/8/2016 

Quy định việc phối hợp giữa 

VKSND tối cao và Tòa án nhân 

dân trong việc thi hành một số 

quy định của Bộ luật tố tụng dân 

sự  

18/10/2016 

 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-02-

2016-TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-phoi-hop-Vien-kiem-

sat-Toa-an-thi-hanh-Bo-luat-to-

tung-dan-su-324698.aspx 

4. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 03/2016/TTLT-

VKSNDTC- 

TANDTC- ngày 

31/8/2016 

Quy định việc phối hợp giữa 

VKSND và Tòa án nhân dân trong 

việc thi hành một số quy định của 

Luật tố tụng hành chính 

18/10/2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-

03-2016-TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-phoi-hop-Vien-kiem-

sat-Toa-an-thi-hanh-Luat-to-tung-

hanh-chinh-324700.aspx 

5. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2018/TTLT-

VKSTC- 

TATC-BCA-BQP-

BTP- 

BTC-BNN&PTNT 

ngày 05/4/2018 

Quy định phối hợp trong việc báo 

cáo, thông báo về công tác giải 

quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt 

động tư pháp 

20/5/2018 

 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

lien-tich-01-2018-TTLT-VKSTC-

TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-

BNN-PTNT-giai-quyet-khieu-nai-

380094.aspx 

6. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 07/2018/TTLT-

BTP-VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 12/6/2018 

Quy định việc phối hợp trong thi 

hành quyết định của Tòa án giải 

quyết phá sản 

01/8/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-

tich-07-2018-TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC-thi-hanh-

quyet-dinh-cua-Toa-an-ve-pha-san-

384426.aspx 
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7. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 05/2021/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP-BTP ngày 

15/12/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành tổ chức phiên tòa trực tuyến. 
01/02/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-

tu-lien-tich-05-2021-TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

BTP-to-chuc-phien-toa-truc-tuyen-

498989.aspx 

8. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 12/2021/TTLT-

BTP- 

VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 29/12/2021 

Quy định về phối hợp trong thống 

kê thi hành án dân sự, theo dõi thi 

hành án hành chính liên ngành 

25/2/2022 

 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

lien-tich-12-2021-TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC-thong-ke-

thi-hanh-an-dan-su-503073.aspx 

IV. Lĩnh vực khác (12) 

1. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2001/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BTP 

ngày 03/01/2001 

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 

35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 

năm 2000 của Quốc hội “Về việc 

thi hành Luật hôn nhân và gia 

đình” 

18/01/2001 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-lien-

tich-01-2001-TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BTP-thi-hanh-Luat-

Hon-nhan-gia-dinh-huong-dan-

Nghi-quyet-35-2000-QH10-

47274.aspx 

2. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 04/2012/TTLT-

BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 

10/5/2012 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra 

cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp 

28/6/2012 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid

=27160&docid=162050&classid=1

&orggroupid=5 

3. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2012/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BTP 

ngày 18/9/2012 

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm 

bồi thường của Nhà nước trong 

hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng 

hành chính 

12/11/2012 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-

lien-tich-01-2012-TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BTP-huong-dan-thuc-

hien-150657.aspx 
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4. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 09/2014/TTLT- 

BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BTC 

ngày 28/02/2014  

Hướng dẫn thực hiện thí điểm chế 

định Thừa phát lại theo Nghị quyết 

số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 

của Quốc hội  

20/4/2014 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

lien-tich-09-2014-TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-BTC-

huong-dan-thi-diem-Thua-phat-lai-

224304.aspx 

5. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2016/TTLT-

TANDTC-

VKSNDTC-BTP 

ngày 06/01/2016 

Hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Luật hôn nhân và gia 

đình 

01/3/2016 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Quyen-dan-su/Thong-tu-lien-

tich-01-2016-TTLT-TANDTC-

VKSNDTC-BTP-huong-dan-thi-

hanh-Luat-hon-nhan-gia-dinh-

293202.aspx 

6. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 10/2018/TTLT-

BTP-BCA-BQP-

BTC-TANDTC-

VKSNDTC ngày 

05/4/2018 

Quy định về phối hợp thực hiện 

trợ giúp pháp lý trong hoạt động 

tố tụng 

01/9/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-10-2018-TTLT-BTP-

BCA-BQP-BTC-TANDTC-

VKSNDTC-tro-giup-phap-ly-trong-

to-tung-394343.aspx 

7. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 07/2018/TTLT-

BTP-VKSNDTC-

TANDTC ngày 

12/6/2018 

Quy định việc phối hợp trong thi 

hành quyết định của Tòa án giải 

quyết phá sản 

01/8/2018 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-

tich-07-2018-TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC-thi-hanh-

quyet-dinh-cua-Toa-an-ve-pha-san-

384426.aspx 

8. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 05/2018/TTLT-

VKSNDTC-

TANDTC-BCA-

BQP ngày 

12/11/2018 

Quy định phối hợp giữa các cơ 

quan trong thực hiện thống kê 

hình sự 

01/01/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

lien-tich-05-2018-TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

thuc-hien-thong-ke-hinh-su-

401119.aspx 
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9. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 15/2018/TTLT-

BTP-TANDTC-

VKSNDTC ngày 

27/11/2018 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch 

số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC ngày 23/01/2014 hướng 

dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn 

trả của người thi hành công vụ 

12/01/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-

lien-tich-15-2018-TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-hoan-tra-

cua-nguoi-thi-hanh-cong-vu-

400911.aspx 

10. 
Thông tư 

 liên tịch 

Số 17/2018/TTLT- 

BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP-BTC-

BNN&PTNT ngày 

20/12/2018 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-

VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT ngày 21/11/2014 

hướng dẫn thực hiện quản lý nhà 

nước về công tác bồi thường trong 

hoạt động tố tụng 

04/02/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thu-tuc-To-tung/Thong-tu-

lien-tich-17-2018-TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-

BTC-BNN-PTNT-cong-tac-to-

tung-403817.aspx 

11. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2019/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

VKSNDTC-

TANDTC ngày 

10/10/2019 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-

VKSNDTC-TANDTC ngày 

06/11/2013 hướng dẫn thực hiện 

trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước trong hoạt động thi hành án 

hình sự 

25/11/2019  

12. 
Thông tư  

liên tịch 

Số 01/2023/TTLT-

BCA-BQP-

TANDTC-

VKSNDTC ngày 

18/02/2023 

Quy định việc phối hợp trong thực 

hiện một số quy định của Luật Thi 

hành án hình sự về thi hành án 

hình sự tại cộng đồng 

10/3/2023 

https://vbpq.toaan.gov.vn/webcente

r/portal/htvb/chi-

tiet?dDocName=TAND298526 

Tổng số: 103 văn bản 

 
 

 



PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần 

thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của VKSND tối cao trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-VKSTC ngày 17/01/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực, ngưng hiệu lực 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày  

hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

I. Lĩnh vực Tổ chức VKSND (01) 

1. Nghị quyết 

Số 730/2004/NQ-UBTVQH11 

ngày 30/9/2004 

Về việc phê chuẩn bảng lương 

chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ 

đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà 

nước; bảng lương chuyên môn, 

nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành 

Kiểm sát 

Bổ sung Bảng phụ cấp 

chức vụ đối với các chức 

danh lãnh đạo của Viện 

kiểm sát nhân dân cấp 

cao vào mục I Bảng phụ 

cấp chức vụ đối với cán 

bộ lãnh đạo của Nhà 

nước và đại biểu Quốc 

hội hoạt động chuyên 

trách 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 

973/2015/UBTVQH13 Về sửa đổi, bổ sung bảng 

phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà 

nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên 

trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành 

Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 

30/9/2004 của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 

của UBTVQH về trang phục đối với cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng 

minh Kiểm sát viên 

14/7/2015 

Bổ sung tiết b và tiết c, 

điểm 8, mục I; bổ sung 

điểm 11 vào mục I (ở 

Trung ương); bổ sung 

tiết c, d, đ và e vào điểm 

6 mục III Bảng phụ cấp 

chức vụ đối với cán bộ 

lãnh đạo của Nhà nước 

và đại biểu Quốc hội hoạt 

động chuyên trách 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 2 Nghị quyết số 

1212/2016/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung của Nghị quyết số 730/2004/NQ-

UBTVQH11 ngày 30/9/2014 của UBTVQH về 

việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp 

chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; 

bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa 

án, ngành Kiểm sát 

13/6/2016 
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2.  
Nghị quyết 

Số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 

16/8/2012  

Về trang phục đối với cán bộ, 

công chức, viên chức ngành 

Kiểm sát và giấy chứng minh 

Kiểm sát viên 

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Nghị 

quyết 973/2015/UBTVQH13 Về sửa đổi, bổ sung 

bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của 

Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên 

trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành 

Tòa án, ngành Kiểm sát ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 

30/9/2004 của UBTVQH sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 522b/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 

của UBTVQH về trang phục đối với cán bộ, công 

chức, viên chức ngành Kiểm sát và giấy chứng 

minh Kiểm sát viên 

14/7/2015 

khoản 2 Điều 1 và khoản 

2 Điều 7 

thay cụm từ “Phù hiệu ngành Kiểm sát” bằng cụm 

từ “Phù hiệu Viện kiểm sát nhân dân”. 

Bãi bỏ các Điều 2, 3, 6 và 

khoản 1 Điều 7 
 

3. Thông tư 

Số 01/2019/TT-VKSTC ngày 

14/5/2019 

Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trong ngành KSND 

do VKSND tối cao ban hành 

Khoản 2 Điều 3, khoản 2 

Điều 4, khoản 3 Điều 12, 

bãi bỏ khoản 4 Điều 14, 

điểm b khoản 1 Điều 15, 

khoản 2 Điều 26, khoản 1 

và khoản 4 Điều 32, 

khoản 3 và khoản 4 Điều 

42; bổ sung khoản 4 

vào Điều 48  

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 Sửa đổi 

quy định của Thông tư 01/2019/TT-VKSTC quy 

định về công tác thi đua, khen thưởng trong 

ngành Kiểm sát nhân dân do VKSND tối cao ban 

hành 

15/12/2020 

II. Lĩnh vực Hình sự, Tố tụng hình sự (04) 

1. Luật 

Số 101/2015/QH13 ngày 

27/11/2015  

Bộ luật Tố tụng hình sự 

Khoản 3 Điều 146; Bổ 

sung điểm c vào sau điểm 

b khoản 1 Điều 148; 

khoản 1 Điều 155; khoản 

8 Điều 157; Bổ sung điểm 

d vào sau điểm c khoản 1 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Luật số 

02/2021/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật Tố tụng hình sự 

01/12/2021 
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Điều 229; Bổ sung điểm d 

vào sau điểm c khoản 1 

Điều 247  

2. Luật 

Số 99/2015/QH13 ngày 

26/11/2015;  

Luật Tổ chức Cơ quan điều tra 

hình sự năm 2015  

Điều 44 về trách nhiệm 

của Công an xã, phường, 

thị trấn, Đồn Công an 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Luật số 

02/2021/QH15) ngày 12/11/2021. 

01/12/2021 

 

3.  

Thông tư 

liên tịch 

Số 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP 

ngày 24/12/2007 Hướng dẫn áp 

dụng một số quy định tại 

Chương XVIII “Các tội phạm về 

ma túy” của Bộ luật hình sự năm 

1999 

Điểm a tiết 1.1 mục 1 

Phần I; tiết 1.4 mục 1 

Phần I 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 

08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-

BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 

24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định 

tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của 

Bộ luật hình sự năm 1999 

30/12/2015 

Điểm đ tiết 3.7 mục 3 

Phần II; điểm b tiết 7.3 

mục 7 Phần II; mục 8 

Phần II 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 

08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-

BTP ngày 14/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số 

điểm của Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 

24/12/2007 hướng dẫn áp dụng một số quy định 

tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của 

Bộ luật hình sự năm 1999 

30/12/2015 

4. 
Thông tư 

liên tịch  

Số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-

BTC-BNNPTNT-VKSNDTC 

ngày 29/12/2017 quy định việc 

phối hợp giữa các cơ quan có 

thẩm quyền trong việc thực hiện 

một số quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 2015 về tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

Khoản 5 Điều 8 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 

01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 29/11/2021 quy định việc phối 

hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc 

thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

14/01/2022 
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Tổng số: 07 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

Tổng số: 0 văn bản 

 



 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ 

thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của VKSND tối cao trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-VKSTC ngày 17/01/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của  

văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày  

hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

1. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2000/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BCA  

ngày 12/6/2000 

Hướng dẫn thi hành Mục 3 

Nghị quyết số 32/1999/QH10 

ngày 21/12/1999 của Quốc 

hội và Nghị quyết số 

229/2000/NQ-UBTVQH10 

ngày 28/1/2000 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Nghị quyết 

số 32/1999/QH10, Nghị quyết số 229/2000/NQ-

UBTVQH10 về việc thi hành của BLHS năm 1999. Đến 

nay, các Nghị quyết này và BLHS năm 1999 đã hết hiệu 

lực (TAND tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo 

BLHS tại Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 

08/11/2021) 

08/11/2021 

2. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2000/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BCA 

 ngày 05/7/2000 

Hướng dẫn thi hành Điều 7 

BLHS năm 1999 và Mục 2 

Nghị quyết số 

32/1999/QH10 ngày 

21/12/1999 của Quốc hội 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Nghị quyết 

số 32/1999/QH10 và BLHS năm 1999. Đến nay, Nghị 

quyết này và BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

08/11/2021 

3. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP  

ngày 25/12/2001 

Hướng dẫn áp dụng một số 

quy định tại Chương XIV 

“Các tội xâm phạm sở hữu” 

của BLHS năm 1999 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

08/11/2021 

4. 
Thông tư 

liên tịch 
Số 01/2003/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

Hướng dẫn áp dụng một số 

quy định tại chương XXIII 

"Các tội xâm phạm nghĩa vụ, 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 
08/11/2021 
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BCA-BTP-BQP 

ngày 11/8/2003 

trách nhiệm của quân nhân" 

của BLHS năm 1999 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

5. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2005/TTLT-

VKSTC-TATC-BCA-

BQP 

ngày 01/7/2005  

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định của pháp luật trong 

công tác thống kê hình sự, 

thống kê tội phạm. 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 

ngày 12/11/2018 quy định phối hợp giữa các cơ quan 

trong thực hiện thống kê hình sự 

01/01/2019 

6. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2005/TTLT-

VKSTC-TATC-BCA-

BQP-BTP  

ngày 10/8/2005 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định của BLTTHS về 

khiếu nại, tố cáo 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-

BNN&PTNT ngày 05/9/2018 quy định về phối hợp thi 

hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo 

19/10/2018 

7. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 

05/2005/TTLT/VKSTC-

BCA-BQP  

ngày 07/9/2005 

Về quan hệ phối hợp giữa cơ 

quan điều tra và VKS trong 

việc thực hiện một số quy 

định của BLTTHS năm 2003 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 

04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 

19/10/2018 quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra 

và VKS trong việc thực hiện một số quy định của 

BLTTHS 

10/12/2018 

8. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 19/2007/TTLT-

BNN&PTNT-BTP-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC 

ngày 08/3/2007 

Hướng dẫn áp dụng một số 

điều của BLHS về các tội 

phạm trong lĩnh vực quản lý 

rừng, bảo vệ rừng và quản lý 

lâm sản 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 14/2020/TTLT-

BNNPTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 

26/11/2020  

18/01/2021 

9. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2008/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP 

ngày 29/02/2008 

Hướng dẫn việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với 

các hành vi xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực (TAND 

tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS tại 

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

08/11/2021 

10. 
Thông tư 

liên tịch 

số 01/2010/TTLT-

VKSTC-BCA-TATC 

ngày 27/8/2010 

Hướng dẫn thi hành các quy 

định của BLTTHS về trả hồ 

sơ điều tra bổ sung 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 

ngày 22/12/2017 Quy định việc phối hợp giữa các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định 

của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

06/02/2018 
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11. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2011/TTLT-

VKSTC-TANDTC-

BCA-BTP-BLĐTBXH 

ngày 12/7/2011 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định của BLTTHS đối 

với người tham gia tố tụng là 

người chưa thành niên  

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 

21/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án 

TAND tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quy định về phối hợp thực hiện một số quy định của 

BLTTHS về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi 

05/02/2019 

 

12. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2012/TTLT-

VKSTC-TTCP-BCA-

BQP  

ngày 22/3/2012  

Về quan hệ phối hợp trong 

việc phát hiện, điều tra, xử lý 

các vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm do Cơ quan thanh tra 

kiến nghị khởi tố 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP ngày 

18/10/2018 Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, 

VKS, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về 

tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện 

thông qua hoạt động thanh tra 

10/12/2018 

13. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 

06/2012/TTLT/BCA-

BQP-BTP-NHNNVN-

VKSNDTC-TANDTC 

ngày 05/05/2012 

Hướng dẫn áp dụng BLHS 

về tội khủng bố và tài trợ 

khủng bố 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 03/2020/TTLT-BCA-

BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC ngày 

11/12/2020 

25/01/2021 

14. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 05/2012/TTLT-

VKSNDTC TANDTC-

BCA-BTP-BQP-BTC-

BNN&PTNT  

ngày 02/11/2012 

Hướng dẫn thực hiện trách 

nhiệm bồi thường của Nhà 

nước trong hoạt động tố tụng 

hình sự. 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Đến nay, 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 

đã hết hiệu lực (VKSND tối cao công bố văn bản hết 

hiệu lực theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 

năm 2009 tại Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 

24/4/2019) 

24/4/2019 

15. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2013/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP-BTP  

ngày 23/7/2013 

Hướng dẫn việc truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với 

người có hành vi mua bán 

người; mua bán, đánh tráo 

hoặc chiếm đoạt trẻ em. 

- Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 

1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực. 

- Nội dung Thông tư liên tịch này đã được hướng dẫn 

thay thế bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao 

15/03/2019 
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hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và 

Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS 

(TAND tối cao công bố văn bản hết hiệu lực theo BLHS 

tại Quyết định số 355/QĐ-TANDTC ngày 08/11/2021) 

16. 
Thông tư 

liên tịch 

số 06/2013/TTLT-BCA- 

BQP-BTC-BNNPTNT-

VKSNDTC  

ngày 02/8/2013 

Hướng dẫn thi hành quy 

định của BLTTHS năm 2003 

về tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, 

kiến nghị khởi tố. 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-

VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa 

các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số 

quy định của BLTTHS năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết 

tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

01/3/2018 

17. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2013/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC 

ngày 15/10/2013 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định về thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc 

biệt xem xét lại quyết định 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao của Luật 

Tố tụng hành chính 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Luật Tố tụng 

hành chính số 64/2010/QH12. Đến nay, Luật Tố tụng 

hành chính số 64/2010/QH12 đã hết hiệu lực (Theo 

Quyết định số 126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của 

Chánh án TAND tối cao) 

01/7/2016 

18. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 03/2013/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC 

ngày 15/10/2013 

Hướng dẫn thi hành một số 

quy định về thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc 

biệt xem xét lại quyết định 

của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao của Bộ 

luật Tố tụng dân sự đã được 

sửa đổi, bổ sung theo Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ luật Tố tụng dân sự 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến 

nay bộ luật này đã hết hiệu lực (Theo Quyết định số 

126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của Chánh án 

TAND tối cao) 

01/7/2016 

19. 
Thông tư 

liên tịch 
Số 11/2013/TTLT-

BCA-BQP-BTP-

Hướng dẫn thực hiện trách 

nhiệm bồi thường của Nhà 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 01/2019/TTLT-BCA-

BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019  
25/11/2019 
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VKSNDTC-TANDTC 

ngày 06/11/2013 

nước trong hoạt động thi 

hành án hình sự 

20. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 17/2013/TTLT-

BCA-BQP-BTC-

VKSNDTC-TANDTC 

ngày 14/11/2013 

Hướng dẫn về việc đặt tiền 

để bảo đảm theo quy định tại 

Điều 93 của BLTTHS năm 

2003 

Hết hiệu lực do bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 

06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC 

ngày 07/8/2018 quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức 

tiền đặt, việc tam giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách 

nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm 

20/9/2018 

21. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2014/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP ngày 06/01/2014 

Hướng dẫn thi hành Điều 

32a của Bộ luật Tố tụng dân 

sự đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Bộ luật Tố 

tụng dân sự 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy định 

của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến nay bộ 

luật này đã hết hiệu lực (Theo Quyết định số 126/QĐ-

TANDTC ngày 06/4/2023 của Chánh án TAND tối cao) 

01/7/2016 

22. 
Thông tư 

liên tịch  

Số 04/2014/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC 

ngày 23/01/2014  

Hướng dẫn thực hiện trách 

nhiệm hoàn trả của người thi 

hành công vụ  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 15/2018/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC ngày 27/11/2018  
12/01/2019 

23. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 01/2014/TTLT-

VKSTC-BQP  

ngày 17/02/2014 

Hướng dẫn thực hiện việc 

bắt, tạm giữ hình sự và kiểm 

sát việc bắt, tạm giữ hình sự 

tại đồn Biên phòng 

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 08/2021/TTLT-

BQP-BCA-VKSNDTC ngày 14/01/2021 quy định về 

phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt 

tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, 

Lực lượng Cảnh sát biển 

09/3/2021 

24. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 02/2014/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BTC  

ngày 28/3/2014 

Hướng dẫn thi hành Điều 92 

Bộ luật Tố tụng dân sự đã 

được sửa đổi, bổ sung theo 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Bộ luật Tố tụng dân 

sự về định giá tài sản, thẩm 

định giá tài sản 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, đến 

nay bộ luật này đã hết hiệu lực (Theo Quyết định số 

126/QĐ-TANDTC ngày 06/4/2023 của Chánh án 

TAND tối cao) 

01/7/2016 
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25. Thông tư 

liên tịch 

Số 22/2014/TTLT-BTP-

TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BQP-BTC-

BNNPTNT  

ngày 21/11/2014  

Hướng dẫn thực hiện quản 

lý nhà nước về công tác bồi 

thường trong hoạt động tố tụng  

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 17/2018/TTLT-BTP -

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 

20/12/2018  

04/02/2019 

 

26. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 06/2016/TTLT-BTP-

VKSNDTC-TANDTC  

ngày 31/5/2016 

Hướng dẫn phối hợp trong 

thống kê thi hành án dân sự 

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2021/TTLT-

BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/12/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh 

án TAND tối cao quy định về phối hợp trong thống kê 

thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính liên 

ngành 

25/02/2022 

27. 
Thông tư 

liên tịch 

số 01/2016/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-

BCA-BTP-BQP-BTC-

BNN&PTNT ngày 

20/6/2016  

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư liên tịch số 

05/2012/TTLT-VKSNDTC-

TANDTC-BCA-BTP-BQP-

BTC-BNN&PTNT ngày 

02/11/2012 hướng dẫn thực 

hiện trách nhiệm bồi thường 

của nhà nước trong hoạt 

động tố tụng hình sự 

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009. Đến nay, 

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 

đã hết hiệu lực (VKSND tối cao công bố văn bản hết 

hiệu lực theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước 

năm 2009 tại Quyết định số 161/QĐ-VKSTC ngày 

24/4/2019) 

24/4/2019 

28. 
Thông tư 

liên tịch 

Số 05/2018/TTLT-

BCA-VKSNDTC-

TANDTC ngày 

25/6/2018 

Quy định về việc phối hợp 

thông báo, gửi, cung cấp 

thông tin, tài liệu liên quan 

đến người phạm tội 

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-

BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/5/2023 quy định 

về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài 

liệu liên quan đến người phạm tội 

01/7/2023 

Tổng số: 28 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

Tổng số: 0 văn bản 

 


